
BẢNG TỔNG HỢP 
Diện tích đất dự kiến thu hồi để thực hiện dự án: 12 Trụ sở Công an xã thuộc Công an tỉnh Lai Châu (Hạng mục Trụ sở Công an xã Nà Tăm)

(Kèm theo Thông báo số:            /TB-UBND ngày    tháng    năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường )
Đơn vị tính: m²

STT Tên chủ sử dụng
quản lý

Địa chỉ chủ sử
dụng

Tờ bản
đồ số

Số
thửa Loại đất

Diện tích
thu hồi

Diện tích thu hồi chia ra các loại

Ghi chú
Tổng

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất công
trình thuỷ
lợi (DTL)

1
Lò Văn Ngân, Vàng Thị Pín

Bản Cóoc Nọoc, xã
Nà Tăm, huyện

Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

63 105 LUK 114,8 114,8 114,8 

63 109 LUK 94,5 94,5 94,5 

63 113 LUK 549,3 549,3 549,3 

63 115 LUK 391,5 391,5 391,5 

63 110 LUK 239,1 239,1 239,1 

63 114 LUK 495,8 495,8 495,8 

Tổng 1.885,0 1.885,0 1.885,0 -  

2
Lò Thị Én

Bản Cóoc Nọoc, xã
Nà Tăm, huyện

Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

63 112 LUK 85,8 85,8 85,8 

Tổng 85,8 85,8 85,8 -  
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3
Bùi Văn Hùng

Bản Cóoc Nọoc, xã
Nà Tăm, huyện

Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

63 107 LUK 240,2 240,2 240,2 

Tổng 240,2 240,2 240,2 -  

4
Lò Văn Chai, Lò Thị Nang

Bản Cóoc Nọoc, xã
Nà Tăm, huyện

Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

63 111 LUK 188,7 188,7 188,7 

63 117 LUK 63,7 63,7 63,7 

Tổng 252,4 252,4 252,4 -  

5
Lò Văn Chăn, Lò Thị Phốm

Bản Cóoc Nọoc, xã
Nà Tăm, huyện

Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

63 108 LUK 181,3 181,3 181,3 

Tổng 181,3 181,3 181,3 -  

STT Tên chủ sử dụng
quản lý

Địa chỉ chủ sử
dụng

Tờ bản
đồ số

Số
thửa Loại đất

Diện tích
thu hồi

Diện tích thu hồi chia ra các loại

Ghi chú
Tổng

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất công
trình thuỷ
lợi (DTL)

2
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6
Lò Văn Pánh, Lò Thị Cán

Bản Cóoc Nọoc, xã
Nà Tăm, huyện

Tam Đường, tỉnh
Lai Châu

63 116 LUK 137,7 137,7 137,7 

Tổng 137,7 137,7 137,7 -  

7
UBND xã Nà Tăm 63 106 DTL 8,3 8,3 8,3 

Tổng 8,3 8,3 -  8,3 

Tổng 2.790,7 2.790,7 2.782,4 8,3 

STT Tên chủ sử dụng
quản lý

Địa chỉ chủ sử
dụng

Tờ bản
đồ số

Số
thửa Loại đất

Diện tích
thu hồi

Diện tích thu hồi chia ra các loại

Ghi chú
Tổng

Đất trồng
lúa còn lại

(LUK)

Đất công
trình thuỷ
lợi (DTL)

3
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